DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC HỘI CỰU HỌC SINH
TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG
	                                                     TT
	HỌ VÀ TÊN
	NIÊN KHÓA
	ĐIỆN THOẠI
	ĐỊA CHỈ EMAIL
	QUÊ QUÁN
	GHI CHÚ

	1
	Trần Văn  Tài
Nguyễn Đình Nguyên
Nguyễn Huy Ba
	01
(1987 - 1990)
	0932 341615
	
	Trường Yên
	Trưởng ban

	2
	
	
	0919268858
	
	Đông Phương Yên
	

	3
	
	
	0934545008
	HuyBaHoa@gmail.com
	Trung Hòa
	

	4
	Trần Văn Đệ
Hồ Đăng Khoa
	02
(1988 - 1991)
	0983 575 523
0967 698856
	
	Trung Hòa
Trung Hòa
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	Tô Văn Toán
Trần Văn Tiệp
Hà Huy Thích
	03
(1989 - 1992)
	0982221309
	
	Tốt Động
	

	7
	
	
	0912020359
	
	Trường Yên
	

	8
	
	
	0943346975
	thich575@gmail.com
	Tốt Động
	Thư ký

	9
	Vũ Duy Đông
Hạ Viết Thịnh
	04
(1990 - 1993)
	0988 470 445
0902 463862
	
thinhhaviet.kh@gmail.com
	Trường Yên
Tốt Động
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	Trịnh Bá Công
Nguyễn Huy Kiên
	05
(1991 - 1994)
	0934718999
0978663569
	
	Tốt Động
Trung Hòa
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	Trương Đình Sơn
Hoàng Hạnh
	06
(1992 - 1995)
	01697594577
	
	Trung Hòa
	P.Trưởng ban

	14
	
	
	01687476166
	
	Lương Mỹ
	

	15
	Nguyễn Duy Bình
Tô Thị Nhạn
	07
(1993 - 1996)
	0987 782 194
01644956646
	duybinh0278@gmail.com
	Tốt Động
Tốt Động
	UV thường trực

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	Nguyễn Phi Thường
Nguyễn Bá Điệp
	08
(1994 - 1997)
	0979 729 378
	
	Tốt Động
	P.Trưởng ban

	18
	
	
	0904226872
	
	Trường Yên
	

	19
	Hà Huy Quyền
Đỗ Công Láng
	09
(1995 - 1998)
	0948 997788
0918929507
	
	Tốt Động
Tốt Động
	

	20
	
	
	
	
	
	

	21
	Hoàng Minh Thủy
Hoàng Tiến Thiệp
	10
(1996 - 1999)
	0912 358 853
	
	Trường Yên
	

	22
	
	
	0977 582785
	
	Nam Phương Tiến
	

	23
	Nguyễn Trọng Hiền
	11
(1997 - 2000)
	0945532696
	
	Tốt Động
	

	24
	Nguyễn Thanh Lịch
Nguyễn Thanh Tuyền
	12
1998 - 2001
	0979 774338
0944 687882
	
	THPT Chúc Động
Tốt Động
	

	25
	
	
	
	
	
	

	26
	Đặng Trần Quảng
Hà Viết Sâm
	13
(1999 - 2002)
	0912 711 766
	
	
	

	27
	
	
	0974 049 040
	havietsam@gmail.com
	Tốt Động
	Thư ký

	28
	Nguyễn Huy Châu
	14
(2000 - 2003)
	01638309949
	
	Trung Hòa

	

	29
	Nguyễn Thị Thắng
Vũ Viết Hảo
Trịnh Văn Thắng
	15
(2001 - 2004)
	0982 931861
0975 861513
0988 833 658
	gianghuy6789@gmail.com
	Tốt Động
	UV thường trực

	30
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	

	32
	Nguyễn Xuân Chiến
Đỗ Anh Tú
	16
(2002 - 2005)
	0166 3538333
0982 760 785
	
	
	

	33
	
	
	
	
	
	

	34
	Nguyễn Vũ Huấn
	17
(2003 - 2006)
	0973636907
	
	
	

	35
	Trịnh Bá Thơm
Nguyễn Quang Học
Nguyễn Văn Khứ
	18
(2004 - 2007)
	0936 386 937
	
	Tốt Động
	

	36
	
	
	0903 480 795
	
	
	

	37
	
	
	0934044688
	
	Phú Nghĩa
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	38
	Nguyễn Minh Tiến
Đỗ Đình Luân
Nguyễn Văn Hoan
	19
(2005 - 2008)
	0969 052218
0989466166
0989469168
	
	
	

	39
	
	
	
	
	
	

	40
	
	
	
	
	
	

	41
	Phùng Xuân Hùng
Vũ Văn Tân
	20
(2006 - 2009)
	0981831186
01684116622
	hungpx156tanvu2391
	Hoàng Văn Thụ

	

	42
	
	
	
	
	
	

	43
	Phùng Duy Hảo
Cao Đình Nguyên
	21
(2007 - 2010)
	0963 297319
0977 069000
	
	
	

	44
	
	
	
	
	
	

	45
	Phùng Thị Lý
Đoàn T Vành Khuyên
	22
(2008 - 2011)
	0961 611 228
0165 3746862
	
	
	

	46
	
	
	
	
	
	

	47
	
	23
(2009 - 2012)
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	24
(2010 - 2013)
	
	
	
	

	50
	
	
	
	
	
	

	51
	Đặng Thị Mai
Nguyễn Văn Tơn
	25
(2011 - 2014)
	0988453726
0966 433340
	
	
	

	52
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                              
   				 	
